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Từ ngày 20/01/2023 đến 26/01/2023

	TT
	Quận huyện 
	BV/TTYT
	Địa chỉ

	20-01
(29 tết)
	21-01
(30 tết)
	22-01
(Mùng 1 Tết)
	23-01
(Mùng 2 Tết)
	24-01 (Mùng 3 Tết)
	25-01 (Mùng 4 Tết)
	26-01
(Mùng 5 Tết)

	
	
	
	
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C

	1
	Quận 1
	BV Quận 1
	338 Hai Bà Trưng
	P. Tân Định
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	2
	Quận 1
	TTYT Quận 1
	02 Đặng Tất
	P. Tân Định
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	3
	Quận 3
	TTYT Quận  3
	114-118 Trần Quốc Thảo
	P. Võ Thị Sáu
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	4
	Quận 4
	BV Quận 4
	63-65 Bến Vân Đồn
	P. 13
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x

	5
	Quận 4
	TTYT Quận  4
	217 Khánh Hội
	P. 3
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	6
	Quận 5
	TTYT Quận 5
	 số 642 A Nguyễn Trãi  
	P. 11
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	7
	Quận 5
	BV An Bình
	146 An Bình
	P. 7
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8
	Quận 6
	BV quận 6
	số 2D đường Chợ Lớn
	P. 11
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	9
	Quận 6
	TTYT Quận 6
	1039A Hồng Bàng P12 Q6
	P. 12
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	10
	Quận 7
	BV quận 7
	101 Nguyễn Thị Thập
	P. Tân Phú
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	11
	Quận 7
	TTYT Quận 7
	101 Nguyễn Thị Thập 
	P. Tân Phú
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	12
	Quận 8
	BV quận 8
	82 Cao Lỗ, P.4, Q.8
	P. 4
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	13
	Quận 8
	TTYT Quận 8
	170 Tùng Thiện Vương 
	P. 11
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	14
	Quận 10
	TTYT quận 10
	403 Cách Mạng Tháng Tám
	P. 13
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	15
	Quận 10
	Trạm Y tế P. 12
	85 Hòa Hưng
	P. 12
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	16
	Quận 11
	BV quận 11
	72 Đường số 5
	P. 8
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	17
	Quận 11
	TTYT Quận 11
	72A Đường số 5, cư xá Bình Thới 
	 P. 8
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	18
	Quận 12
	BV Quận 12
	111 Đường Dương Thị Mười
	P.Tân Chánh Hiệp
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	19
	Quận 12
	TTYT Quận 12
	495 Đường Dương Thị Mười
	P. Tân Chánh Hiệp
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	20
	Tân Bình 
	TTYT quận Tân Bình 
	12 Tân Hải
	P. 13
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	21
	Tân Bình 
	BV quận Tân Bình 
	605 Hoàng Văn Thụ
	P. 4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	22
	Gò Vấp 
	TTYT quận Gò Vấp 
	131 Nguyễn Thái Sơn
	P. 7
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	23
	Gò Vấp 
	BV quận Gò Vấp 
	số 641 Quang Trung
	P. 11
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	24
	Phú Nhuận 
	TTYT quận Phú Nhuận 
	23 Nguyễn Văn Đậu
	P. 5
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	25
	Phú Nhuận 
	BV quận Phú Nhuận 
	274 Nguyễn Trọng Tuyển
	P. 8
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	26
	Bình Thạnh 
	BV quận Bình Thạnh 
	132 Lê Văn Duyệt
	P. 1
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	27
	Bình Thạnh 
	TTYT Bình Thạnh
	99/6 Nơ Trang Long
	P. 11
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	28
	Hóc Môn 
	BV ĐK KV Hóc Môn
	65/2B Bà Triệu, 
	TT.Hóc Môn
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	29
	Hóc Môn 
	TTYT Huyện Hóc Môn 
	75 Bà Triệu, 
	TT.Hóc Môn
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	30
	Củ Chi 
	BV huyện Củ Chi
	số 1307, tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, 
	Xã An Nhơn Tây
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	31
	Củ Chi 
	BV ĐK KV Củ Chi
	Đường Nguyễn Văn Hoài,Ấp Bàu Tre II
	Xã Tân An Hội
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	32
	Củ Chi 
	TTYT huyện Củ Chi
	Khu phố 4, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi
	Thị trấn Củ Chi
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	33
	Bình Tân 
	BV Quận Bình Tân 
	809 Hương Lộ 2
	P.Bình Trị Đông A
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	34
	Bình Tân 
	TTYT Bình Tân
	1014/88/1 Tân Kỳ Tân Quý
	P. Bình Hưng Hòa
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	35
	Bình Chánh 
	BV huyện Bình Chánh
	Số 1, đường số 1,Khu Trung tâm Hành Chính
	TT.Tân Túc
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	36
	Bình Chánh 
	TTYT Bình Chánh
	350 đường Tân Túc, Khu hành chính Huyện
	TT Tân Túc
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	37
	Nhà Bè
	BV huyện Nhà Bè
	281A Lê Văn Lương, Ấp 3
	Xã Phước Kiển
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	38
	Nhà Bè
	TTYT huyện Nhà Bè
	Số 01 đường số 18 KDC Cotec, ấp 1 
	Xã Phú Xuân
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	39
	Tân Phú
	BV Tân Phú
	609-611 Âu Cơ
	Phú Trung
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	40
	Tân Phú
	TTYT quận Tân Phú 
	83/1 Vườn Lài
	Phú Thọ Hòa 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	41
	Cần Giờ 
	TTYT Cần Giờ
	Đường Lương Văn Nho, Khu phố Miễu Ba
	TT.Cần Thạnh
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	42
	Thủ Đức
	BV TP. Thủ Đức
	Số 29, Đường Phú Châu, 
	P. Tam Phú
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	43
	Thủ Đức
	BV Lê Văn Việt
	387 Đ. Lê Văn Việt 
	P.Tăng Nhơn Phú A
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	44
	Thủ Đức
	BV Lê Văn Thịnh
	Số 130 Lê Văn Thịnh
	P. Bình Trưng Tây
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	45
	Thủ Đức
	TTYT TP. Thủ Đức
	48A Tăng Nhơn Phú, 
	P. Tăng Nhơn Phú B
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 



Lưu ý:   Buổi Sáng: (S) từ 07h30 -11h30; Buổi Chiều: (C) từ 13h30-16h00.

